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In the Kitchen 
 
Trong nhà bếp 
 
 
1. Refrigerator 
 
Tủ lạnh 
 
 
2. Sink 
 
Châ ̣u rửa chén 
 
 
3. Garbage bin 
 
Thùng ra ́c 
 
 
4. Knife 
 
Con dao 
 
 
5. Spoon 
 
Muỗng 
 
 
6. Fork 
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Ni ̃a 
 
 
7. Plate 
 
Đi ̃a 
 
 
8. Cup 
 
Ta ́ch 
 
 
9. Glass 
 
Ly 
 
 
10. Bowl 
 
Chén 
 
 
11. Cutting board 
 
Thớt 
 
 
12. Oven 
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Lò nướng 
 
 
13. Dish soap 
 
Xà bông rửa chén 
 
 
14. Microwave 
 
Lò vi ba 
 
 
15. Oven 
 
Lò nướng 
 
 
16. Frying pan 
 
Chảo chiên 
 
 
17. Stove 
 
Bếp lò 
 
 
18. Freezer 
 
Ngăn nước đa ́
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19. Apron 
 
Ta ̣p dề 
 
 
20. Spatula 
 
Chiếc phới 
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